
LUC LUK HNK CLN NTS NKH DYT DGD DGT DTL DNL ONT ODT TSC CQP CAN TMD SKC DSH NTD TON MNC PNK BCS

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (21) (27) (28)

1 Đất ở 9.07 5.91 0.19 2.03 0.03 0.43 0.46 0.02

Huyện Ý Yên 0.51 0.45 0.03 0.03

Khu TĐC phục vụ GPMB xây dựng tuyến đường nối 

đê Tả Đáy đến đường 57B
xã Yên Hồng 38 32, DGT, DTL 0.36 0.30 0.03 0.03

 Nghị quyết số 116/NQ-HĐND; 

117/NQ-HĐND  ngày 03/11/2023 

Khu TĐC và khu dân cư tập trung xã Yên Nhân 

(thuộc xứ đồng Nam sau Lăng, xóm 13, xóm 14 xã 

Yên Nhân)

xã Yên Nhân 9; 10 279-282; 9, 10, 16-22, 26 0.15 0.15
 Nghị quyết số 116/NQ-HĐND; 

117/NQ-HĐND  ngày 03/11/2023 

Huyện Giao Thủy 6.89 3.79 0.19 2.03 0.03 0.40 0.43 0.02

Xây dựng Khu tái định cư và khu dân cư tập trung 

xóm Lâm Quan, xã Giao Phong
xã Giao Phong 3-I; 3-II

T3-I(87-91, 98, 6, 7, 52, 54);

T3-II(1)
2.52 0.19 2.03 0.03 0.07 0.18 0.02

 Nghị quyết số 116/NQ-HĐND ngày 

03/11/2023 

Xây dựng Khu tái định cư và khu dân cư tập trung 

Khu I, xã Giao Thịnh
xã Giao Thịnh 12; 9

T12 (26, 28);

T9 (6)
3.48 2.90 0.33 0.25

 Nghị quyết số 116/NQ-HĐND ngày 

03/11/2023 

Xây dựng Khu tái định cư và khu dân cư tập trung 

Khu II, xã Giao Thịnh
xã Giao Thịnh 9 8 0.89 0.89

 Nghị quyết số 116/NQ-HĐND ngày 

03/11/2023 

Huyện Trực Ninh 1.67 1.67

Điểm TĐC thôn Thượng Đồng phục vụ GPMB xây 

dựng tuyến đường Nam Định - Lạc Quần - Đường 

bộ ven biển, xã Trực Tuấn (Vị trí 1)

xã Trực Tuấn 1B 365 0.50 0.50
 Nghị quyết số 116/NQ-HĐND; 

117/NQ-HĐND  ngày 03/11/2023 

Điểm TĐC thôn Thượng Đồng phục vụ GPMB xây 

dựng tuyến đường Nam Định - Lạc Quần - Đường 

bộ ven biển, xã Trực Tuấn (Vị trí 2)

xã Trực Tuấn 2 417, 418 0.30 0.30
 Nghị quyết số 116/NQ-HĐND; 

117/NQ-HĐND  ngày 03/11/2023 

Điểm TĐC xóm Đông phục vụ GPMB xây dựng 

tuyến đường Nam Định - Lạc Quần - Đường bộ ven 

biển, xã Việt Hùng (Vị trí 1)

xã Việt Hùng 3PL7 1541 0.47 0.47
 Nghị quyết số 116/NQ-HĐND; 

117/NQ-HĐND  ngày 03/11/2023 

Điểm TĐC xóm Đông phục vụ GPMB xây dựng 

tuyến đường Nam Định - Lạc Quần - Đường bộ ven 

biển, xã Việt Hùng (Vị trí 2)

xã Việt Hùng 2 1300 0.40 0.40
 Nghị quyết số 116/NQ-HĐND; 

117/NQ-HĐND  ngày 03/11/2023 

2 Đất giao thông 117.90 74.76 1.34 5.78 6.97 0.18 0.02 0.01 8.77 9.30 0.02 7.06 0.50 0.01 2.53 0.01 0.06 0.18 0.08 0.13 0.04 0.01 0.06 0.08

Huyện Xuân Trường 2.62 1.90 0.60 0.12

Xây mới, mở rộng đường giao thông trong khu dân 

cư xã Xuân Hòa
 xã Xuân Hòa nhiều tờ nhiều thửa 1.80 1.10 0.60 0.10

 Nghị quyết số 116/NQ-HĐND ngày 

03/11/2023 

Xây mới, mở rộng đường giao thông trong khu dân 

cư xã Xuân Hòa
 xã Xuân Kiên nhiều tờ nhiều thửa 0.82 0.80 0.02

 Nghị quyết số 116/NQ-HĐND ngày 

03/11/2023 

Huyện Nghĩa Hưng 25.09 9.41 0.81 2.14 2.50 0.02 0.47 1.49 5.17 0.01 2.53 0.01 0.06 0.18 0.08 0.11 0.04 0.06

Xây dựng đường Thành Lợi
 xã Nghĩa Lợi, TT 

Rạng Đông 
nhiều tờ nhiều thửa 2.20 1.22 0.35 0.15 0.15 0.07 0.15 0.07 0.04

 Nghị quyết số 116/NQ-HĐND ngày 

03/11/2023 

Cải tạo nâng cấp đường Hùng - Hải huyện Nghĩa 

Hưng
 xã Nghĩa Hải 2; 5; 7

4-7, 54, 55, 68, 69, 70, 72;

 92, 88, 72, 61, 62; 

12, 13, 20, 60

3.31 2.78 0.42 0.08 0.03
 Nghị quyết số 116/NQ-HĐND ngày 

03/11/2023 

Dự án xây dựng đường trục phát triển nối vùng kinh 

tế biển tỉnh Nam Định với đường cao tốc Cầu Giẽ - 

Ninh Bình

các xã: Nghĩa Bình, 

Phúc Thắng, Nghĩa 

Minh, Nghĩa Sơn, 

Nghĩa Lạc, Nghĩa 

Phong

nhiều tờ nhiều thửa 19.58 5.41 0.46 1.99 1.93 0.02 0.40 1.26 5.07 0.01 2.53 0.01 0.06 0.18 0.08 0.11 0.06

 Đã được đính chính, bổ sung vị trí, loại 

đất tại Quyết định số 2323/QĐ-UBND 

ngày 21/11/2023.  

Huyện Trực Ninh 90.19 63.45 0.53 3.64 3.87 0.18 0.01 8.30 7.69 0.02 1.89 0.50 0.02 0.01 0.08

Dự án tuyến đường bộ mới Nam Định - Lạc Quần - 

Đường bộ ven biển

các xã: Liêm Hải, 

Trực Tuấn, Việt 

Hùng

nhiều tờ nhiều thửa 86.54 59.80 0.53 3.64 3.87 0.18 0.01 8.30 7.69 0.02 1.89 0.50 0.02 0.01 0.08
 Nghị quyết số 116/NQ-HĐND ngày 

03/11/2023 

xã Trung Đông nhiều tờ nhiều thửa 0.66 0.66

xã Trực Đạo nhiều tờ nhiều thửa 2.99 2.99

Phụ lục I

Sử dụng từ các loại đất

Tổng diện 

tích
Số tờ Số thửa

Số 

TT

 Nghị quyết số 116/NQ-HĐND ngày 

03/11/2023 
Đường tỉnh lộ 488B

Địa điểm 

thực hiện 

dự án

(Kèm theo Quyết định số: 2413/QĐ-UBND ngày 01/12/2023 của UBND tỉnh Nam Định)

Vị trí bản đồ địa chính

DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN THU HỒI ĐẤT BỔ SUNG KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2023 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NAM ĐỊNH

Tên công trình, dự án

Đơn vị tính: ha

Ghi chú 

1



LUC LUK HNK CLN NTS NKH DYT DGD DGT DTL DNL ONT ODT TSC CQP CAN TMD SKC DSH NTD TON MNC PNK BCS

Sử dụng từ các loại đất

Tổng diện 

tích
Số tờ Số thửa

Số 

TT

Địa điểm 

thực hiện 

dự án

Vị trí bản đồ địa chính

Tên công trình, dự án
Ghi chú 

3 Đất Thủy lợi 0.94 0.42 0.05 0.31 0.16

Huyện Ý Yên 0.94 0.42 0.05 0.31 0.16

Cống nghĩa trang  xã Yên Lộc nhiều tờ nhiều thửa 0.40 0.28 0.03 0.09
 Nghị quyết số 116/NQ-HĐND ngày 

03/11/2023 

Cống trạm bơm Đống Cao  xã Yên Lộc nhiều tờ nhiều thửa 0.12 0.12
 Nghị quyết số 116/NQ-HĐND ngày 

03/11/2023 

Cống Thanh Khê  xã Yên Đồng nhiều tờ nhiều thửa 0.42 0.02 0.05 0.28 0.07
 Nghị quyết số 116/NQ-HĐND ngày 

03/11/2023 

4 Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo 1.00 0.98 0.02

Huyện Ý Yên 1.00 0.98 0.02

Trường mầm non xã Yên Phương  xã Yên Phương 6 84, 85, DGT 1.00 0.98 0.02
 Nghị quyết số 116/NQ-HĐND ngày 

03/11/2023 

5 Đất Năng lượng 0.92 0.87 0.05

Huyện Nghĩa Hưng 0.66 0.61 0.05

Xây dựng xuất tuyến 110KV sau TBA 220kV Hải 

Hậu, Nam Định
xã Nghĩa Lạc nhiều tờ nhiều thửa 0.14 0.09 0.05

 Nghị quyết số 116/NQ-HĐND ngày 

03/11/2023 

Huyện Trực Ninh 0.26 0.26

Cải tạo đường dây 110KV Nam Ninh - Nghĩa Hưng
các xã: Trực Khang, 

Trực Thuận
nhiều tờ nhiều thửa 0.26 0.26

 Nghị quyết số 116/NQ-HĐND ngày 

03/11/2023 

6 Đất sinh hoạt cộng đồng 0.08 0.08

Huyện Nghĩa Hưng 0.08 0.08

Nhà văn hóa khu dân cư số 5 xã Nghĩa Phong 4 152 0.08 0.08
 Nghị quyết số 116/NQ-HĐND ngày 

03/11/2023 

7 Đất trụ sở cơ quan 1.30 1.25 0.03 0.02

Huyện Nghĩa Hưng 1.30 1.25 0.03 0.02

Xây dựng trụ sở UBND xã Nghĩa Thịnh (XD trụ sở 

Đảng ủy - HĐND - UBND xã Nghĩa Thịnh)
xã Nghĩa Thịnh 3 15, 16 1.30 1.25 0.03 0.02

 Nghị quyết số 116/NQ-HĐND ngày 

03/11/2023 

Tổng 131.21 83.85 0.19 3.84 5.86 7.28 0.18 0.02 0.01 9.25 9.78 0.02 7.22 0.50 0.01 2.53 0.01 0.06 0.18 0.08 0.13 0.04 0.01 0.06 0.10
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